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Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu
* Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: tự giác học tập đảm bảo kiến thức làm bài kiểm tra
- Tư duy phê phán: đánh giá, phê phán những hành vi chưa phù hợp với chuẩn mực đạo đức
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: suy nghĩ để đưa ra câu trả lời đúng, phù hợp nhất
* Năng lực đặc thù: 
- Điều chỉnh hành vi: có những việc làm cụ thể, phù hợp với những chuẩn mực đạo đức
- Phát triển bản thân: thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ học tập và rèn luyện phẩm chất đạo đức.
[bookmark: _Hlk88339597]2. Phẩm chất. 
- Chăm chỉ: HS có ý thức học bài, vận dụng kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Trách nhiệm: Hành động có trách nhiệm với bản thân về các phẩm chất đạo đức đã học.
- Trung thực: Tự giác làm bài trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
- Trắc nghiệm-Tự luận (45 phút), 
- Làm bài trên giấy, tại lớp 
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra.
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	Mạch nội dung 1
	1. Bảo vệ lẽ phải.
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	Mạch nội dung 2
	 2. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
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	Mạch nội dung 3
	3. Phòng chống bạo lực gia đình.
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	Tỉ lệ %
	52,5%
	21%
	16%
	10,5%
	100

	Tỉ lệ chung
	73,5%
	26,5%
	100


V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra
	STT
	Nội dung đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng câu
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	1
	1. Bảo vệ lẽ phải.
 

	Nhận biết: Nếu được lẽ phải là gì? Thế nào là lẽ phải.
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	Thông hiểu: Giải thích được một cách đơn giản về sự cần thiết phải bảo vệ lẽ phải.
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	Vận dụng: Khích lệ, động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải.
- Phê phán những thái độ, hành vi không bảo vệ lẽ phải.
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	Vận dụng cao: Thực hiện được việc bảo vệ lẽ phải bằng lời nói và hành động cụ thể, phù hợp với lứa 
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	2. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
	Nhận biết: Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên.
- Nêu được một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Nêu được trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
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	Thông hiểu: Giải thích được sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
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	Vận dụng:  Phê phán, đấu tranh với những hành vi gây ô nhiễm môi trường và phá hoại tài nguyên thiên nhiên
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	Vận dụng cao: Thực hiện được việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên bằng những việc làm phù hợp với lứa tuổi.
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	3. Phòng chống bạo lực gia đình.
	Nhận biết: - Kể được các hình thức bạo lực gia đình phổ biến.
- Nêu được một số quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.
	5
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	Tổng
	10

	4

	3

	2

	19


	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	52,5%
	21%
	16%
	10,5%
	100%

	Tỉ lệ chung 
	73,5%
	26,5%
	100%


VI. Đề kiểm tra
A. [bookmark: _Hlk88399084]Trắc nghiệm (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Em hãy lựa chọn đáp án đúng nhất trong các câu hỏi dưới đây.
Câu 1. Nhân vật nào dưới đây chưa biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải?
A. Anh B gửi đơn tố cáo hành vi tổ chức đánh bạc của ông X.
B. Chị H che dấu hành vi sử dụng chất ma túy của người thân.
C. Bạn V dũng cảm nhận khuyết điểm khi phạm phải lỗi lầm.
D. Thấy anh K làm sai, anh H góp ý và khuyên anh K sửa đổi.
Câu 2. Sắp tới giờ kiểm tra môn Toán, bạn Đ rất lo lắng vì Đ hôm qua mải đi đá bóng nên không ôn lại bài. Đ thổ lộ với K (bạn cùng bàn) về việc sẽ quay cóp, mở tài liệu. Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào sau đây?
A. Ngay lập tức hưởng ứng và làm theo hành động của Đ.
B. Không quan tâm vì việc đó không liên quan tới mình.
C. Đợi lúc bạn Đ mở tài liệu sẽ đứng lên tố cáo với giáo viên.
D. Khuyên Đ nên tự lực làm bài kiểm tra, không nên quay cóp.
Câu 3. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng về khái niệm lẽ phải?
A. Lẽ phải là những điều đúng đắn.
B. Vi phạm chuẩn mực đạo đức và lợi ích chung của xã hội.
C. Được xác định dựa trên những quy tắc chung của con người.
D. Phù hợp với quy tắc, chuẩn mực và lợi ích chung của xã hội.
Câu 4. Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của việc tôn trọng và bảo vệ lẽ phải?
A. Không chấp nhận và làm những việc sai trái.
B. Điều chỉnh suy nghĩ, hành vi theo hướng tích cực.
C. Chỉ bảo vệ lẽ phải khi nhận được lợi ích cho bản thân.
D. Phê phán những thái độ, hành vi đi ngược lại lẽ phải.
Câu 5. Thái độ và hành động của bạn M trong tình huống sau đây đã cho thấy điều gì?
Tình huống. H và M là bạn thân. Dạo gần đây, H bỏ bê học tập, có lần còn trốn học đi chơi. M biết sự việc nhưng im lặng, coi như không biết gì. Khi bố mẹ H hỏi han về tình hình học tập của H, bạn M đã trả lời: “Bạn H rất chăm chỉ, luôn đi học đúng giờ và hoàn thành tốt nhiệm vụ thầy cô giao. Hai bác cứ yên tâm ạ!”
A. Bạn M có tấm lòng yêu thương, giúp đỡ H.
B. Bạn M chưa biết tôn trọng và bảo vệ lẽ phải.
C. Bạn M là người biết giữ chữ tín và tốt bụng.
D.  Bạn M quan tâm, chia sẻ khó khăn với bạn H.
Câu 6. Hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm trong pháp luật Việt Nam?
A. Sử dụng các nguồn năng lượng sạch.
B. Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên.
C. Đổ chất thải, chất độc hại ra môi trường.
D. Khai thác hợp lí nguồn lợi thủy - hải sản.
Câu 7. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tầm quan trọng của môi trường và tài nguyên thiên nhiên?
A. Tầm quan trọng đặc biệt với đời sống con người, sinh vật.
B. Là nguồn lực cần thiết cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
C. Là yếu tố duy nhất thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.
D. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
Câu 8. Chủ thể nào trong tình huống dưới đây đã có ý thức bảo vệ môi trường?
Tình huống. Trên đường đi học về, M và V phát hiện một chiếc ô tô đang đổ phế thải xuống bờ mương thoát nước của xóm mình. M rủ V đi báo công an xã, nhưng V từ chối vì cho rằng: đây không phải là việc của mình. Không đồng tình với V, M đã bí mật dùng điện thoại, chụp lại hành vi vi phạm và biển số của chiếc ô tô kia, sau đó nhanh chóng báo cho lực lượng công an xã.
A. Không có bạn học sinh nào.            B. Cả hai bạn M và V.
C. Bạn V.                                             D. Bạn M.
Câu 9. Học sinh có thể thực hiện hành động nào sau đây để góp phần bảo vệ môi trường?
A. Xả thật nhiều nước để tắm, giặt cho thỏa thích.
B. Không tắt đèn và các thiết bị điện khi ra khỏi nhà.
C. Phun thuốc trừ sâu để tiêu diệt hết các loại côn trùng.
D. Sử dụng các loại túi vải, giấy,… thay cho túi ni-lông.
Câu 10. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của
A. các cơ sở giáo dục.                           B. các cơ quan nhà nước.
C. cán bộ quản lí môi trường.               D. mọi công dân, cơ quan, tổ chức.
Câu 11. Đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Tình huống. P và K sinh ra và lớn lên tại xóm X, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Trêm địa bàn xã Tam Lãnh có mỏ vàng Bồng Miêu. Dạo gần đây, thấy mọi người trong xóm lén vào trong núi đào vàng, P hẹn với K sáng hôm sau cùng tham gia.
Câu hỏi: Nếu là K, em nên lựa chọn cách ứng xử nào dưới đây?
A. Khuyên P không tham gia và báo cáo sự việc với lực lượng công an.
B. Mặc kệ, không quan tâm vì việc đó không ảnh hưởng gì đến mình.
C. Lập tức đồng ý và rủ thêm nhiều người khác cùng tham gia cho vui.
D. Từ chối không tham gia nhưng cũng không can ngăn hành động của P
Câu 12. “Những của cải có sẵn trong tự nhiên mà con người có thể khai thác, chế biến, sử dụng phục vụ cuộc sống (mỏ khoáng sản, dầu khí, động vật,…)”  đó là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Tài nguyên du lịch.                       B. Môi trường tự nhiên.
C. Môi trường sinh thái.                    D. Tài nguyên thiên nhiên.
Câu 13. Đặt kì vọng quá lớn vào con trai, bố mẹ bạn A bắt con học quá nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi, khiến bạn bị trầm cảm. Theo em, hành vi của bố mẹ bạn A thuộc hình thức bạo lực gia đình nào?
A. Bạo lực về tinh thần.                B. Bạo lực về thể chất.
C. Bạo lực về tình dục.                 D. Bạo lực về tài chính.
Câu 14. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng hậu quả của bạo lực gia đình?
A. Gây tổn thương đến cuộc sống của người bị bạo lực.
B. Là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tệ nạn xã hội.
C. Là nguyên nhân chính dẫn đến tan vỡ gia đình.
D. Làm rối loạn trật tự, an toàn xã hội
Câu 15. Hành vi ngược đãi, đánh đập làm tổn thương tới sức khỏe, tính mạng của thành viên gia đình - đó là biểu hiện cụ thể của hình thức bạo lực gia đình nào sau đây?
A. Bạo lực về kinh tế.                            B. Bạo lực về tinh thần.
C. Bạo lực về tình dục.                          D. Bạo lực về thể chất.
Câu 16. Chúng ta không nên thực hiện hành vi nào sau đây khi xảy ra bạo lực gia đình?
A. Kiềm chế lời nói tiêu cực.                B. Sử dụng bạo lực để đáp trả.
C. Kiềm chế cảm xúc tiêu cực.             D. Chủ động tìm người giúp đỡ.
B. Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (2 điểm: Vì sao phải bảo vệ lẽ phải.
Câu 2 (3 điểm): Một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Câu 3 (1 điểm): Trình bày các hình thức bạo lực gia đình
VII. Đáp án 
A.Trắc nghiệm (4 điểm-Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1-B
	2-D
	3-B
	4-C
	5-B
	6-C
	7-C
	8-D

	Câu
	9-D
	10-D
	11-A
	12-D
	13-A
	14-B
	15-D
	16-B


B.Tự luận (6 điểm)
Câu 1: (2 điểm). Vì sao phải bảo vệ lẽ phải?
- Lẽ phải là tiêu chuẩn đạo đức, đúng đắn và công bằng trong hành vi và quyết định của con người, được định nghĩa dựa trên các quy ước và giá trị chung của xã hội. 
- Bảo vệ lẽ phải là việc hỗ trợ và khuyến khích mọi người tuân thủ và tôn trọng những tiêu chuẩn lẽ phải. Điều này giúp duy trì một môi trường xã hội văn minh, tôn trọng và đầy đủ các quyền của mỗi cá nhân. 
- Bảo vệ lẽ phải cũng giúp xã hội đạt được sự ổn định và phát triển bền vững, thông qua việc xử lý tranh chấp và giảm thiểu sự bất công và bất đồng trong xã hội.
[bookmark: 3]Câu 2: (3 điểm).  Một số biện pháp cần thiết để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
Một số biện pháp để bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên:
- Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, gắn nhiệm vụ bảo vệ môi trường với phát triển bền vững.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
- Khai thác hợp lí và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên gắn với bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái.
- Phát huy vai trò của cá nhân, cộng đồng trong giám sát hoạt động bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
[bookmark: 4] Trách nhiệm của học sinh trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Để đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, mỗi học sinh cần: 
- Nghiêm túc và tận tâm thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
- Tự giác và tích cực tham gia vào các hoạt động và phong trào bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
- Lan tỏa và tuyên truyền để kêu gọi mọi người thực hiện bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. 
- Phê bình những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên.
Câu 3: (1 điểm).  Các hình thức của bạo lực gia đình.
- Các hình thức bạo lực gia đình thường gặp:
- Bạo lực tinh thần là những lời nói, thái độ hoặc hành động gây tổn thương tới danh dự, nhân phẩm, và tâm lý của các thành viên trong gia đình. 
- Bạo lực thể chất hay thể xác là những hành vi cố ý tấn công đến sức khỏe, tính mạng hoặc gây thương tích cho các thành viên trong gia đình. 
- Bạo lực kinh tế là hành động vi phạm quyền lợi kinh tế của gia đình và các thành viên trong gia đình. 
- Bạo lực tình dục bao gồm những hành động cưỡng ép quan hệ tình dục, cưỡng bức mang thai, và nạo vô sinh. 

                                                          Phú Đông, ngày 13 tháng 12 năm 2023  

	BGH PHÊ DUYỆT
	TỔ TRƯỞNG DUYỆT
	GIÁO VIÊN

	


	



         Chu Thị Lý
	



Trương Công Trường






[bookmark: _Hlk88341868]

        
			2

